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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÔNG TƯ 
Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ 

 
Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, 
tiến sĩ, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2012, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Thông tư số 33/2013/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, 
tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013. 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;  

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và 
Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ về việc 
sửa đổi một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP;  

Căn cứ Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân; 

Sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 
79/BKHĐT-TCTK ngày 05 tháng 01 năm 2012 về việc góp ý dự thảo Thông tư ban 
hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học,  
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định1: 

                                           
1 Thông tư số 33/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, 

bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 
số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có 
căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;  

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 
năm 2011 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 
năm 2006 của Chính phủ; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về việc sửa 
đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học,  
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục 

đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ:” 
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Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV 
trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. 

Điều 22. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2010 và thay thế 
Quyết định số 2301/QĐ-LB ngày 22 tháng 12 năm 1990 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo và Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Danh 
mục ngành đào tạo đại học nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Thủ trưởng các 
đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, 
Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số: 16/VBHN-BGDĐT 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 
 
 

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2014 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Bùi Văn Ga 
 

                                           
2 Điều 2 của Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào 

tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 
tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 
năm 2013 quy định như sau: 

“Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.”  
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lịc

h 
sử

 
  

  
62

22
03

04
 

Lo
gi

c 
họ

c 
  

  
62

22
03

06
 

Đ
ạo

 đ
ức

 h
ọc

 
  

  
62

22
03

07
 

M
ỹ 

họ
c 

60
22

03
08

 
C

hủ
 n

gh
ĩa

 x
ã 

hộ
i k

ho
a 

họ
c 

62
22

03
08

 
C

hủ
 n

gh
ĩa

 x
ã 

hộ
i k

ho
a 

họ
c 

60
22

03
09

 
Tô

n 
gi

áo
 h
ọc

 
62

22
03

09
 

Tô
n 

gi
áo

 h
ọc

 
60

22
03

11
 

Lị
ch

 sử
 th
ế 

gi
ới

 
62

22
03

11
 

Lị
ch

 sử
 th
ế 

gi
ới

  

60
22

03
12

 
Lị

ch
 sử

 p
ho

ng
 tr

ào
 c
ộn

g 
sả

n,
 c

ôn
g 

nh
ân

 
qu
ốc

 tế
 v

à 
gi
ải

 p
hó

ng
 d

ân
 tộ

c 
62

22
03

12
 

Lị
ch

 sử
 p

ho
ng

 tr
ào

 c
ộn

g 
sả

n,
 c

ôn
g 

nh
ân

 q
uố

c 
tế

 v
à 

gi
ải

 p
hó

ng
 d

ân
 tộ

c 
60

22
03

13
 

Lị
ch

 sử
 V

iệ
t N

am
 

62
22

03
13

 
Lị

ch
 sử

 V
iệ

t N
am

  
60

22
03

15
 

Lị
ch

 sử
 Đ
ản

g 
C
ộn

g 
sả

n 
V

iệ
t N

am
 

62
22

03
15

 
Lị

ch
 sử

 Đ
ản

g 
C
ộn

g 
sả

n 
V

iệ
t N

am
 

60
22

03
16

 
Lị

ch
 sử

 sử
 h
ọc

 v
à 

sử
 li
ệu

 h
ọc

 
62

22
03

16
 

Lị
ch

 sử
 sử

 h
ọc

 v
à 

sử
 li
ệu

 h
ọc

 
60

22
03

17
 

K
hả

o 
cổ

 h
ọc

 
62

22
03

17
 

K
hả

o 
cổ

 h
ọc

 
60

31
 

K
ho

a 
họ

c 
xã

 h
ội

 v
à 

hà
nh

 v
i 

62
31

 
K

ho
a 

họ
c 

xã
 h
ội

 v
à 

hà
nh

 v
i 

60
31

01
 

K
in

h 
tế

 h
ọc

 
62

31
01

 
K

in
h 

tế
 h
ọc

 
60

31
01

01
 

K
in

h 
tế

 h
ọc

 
62

31
01

01
 

K
in

h 
tế

 h
ọc

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
14

 M
ã 

số
 n

ày
 đ
ượ

c 
bổ

 su
ng

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i D
an

h 
m
ục

 sử
a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 m
ột

 số
 n

gà
nh

, c
hu

yê
n 

ng
àn

h 
tro

ng
 D

an
h 

m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 đ

ào
 tạ

o 
cấ

p 
IV

 tr
ìn

h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

33
/2

01
3/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 0

5/
8/

20
13

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 D
an

h 
m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 

đà
o 

tạ
o 

cấ
p 

IV
 tr

ìn
h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

04
/2

01
2/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 1

5 
th

án
g 

02
 n
ăm

 2
01

2 
củ

a 
B
ộ 

trư
ởn

g 
B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o,

 c
ó 

hi
ệu

 lự
c 

kể
 từ

 n
gà

y 
20

 th
án

g 
9 

nă
m

 2
01

3.
 

15
 M

ã 
số

 n
ày

 đ
ượ

c 
bổ

 su
ng

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i D
an

h 
m
ục

 sử
a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 m
ột

 số
 n

gà
nh

, c
hu

yê
n 

ng
àn

h 
tro

ng
 D

an
h 

m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 đ

ào
 tạ

o 
cấ

p 
IV

 tr
ìn

h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

33
/2

01
3/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 0

5/
8/

20
13

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 D
an

h 
m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 

đà
o 

tạ
o 

cấ
p 

IV
 tr

ìn
h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

04
/2

01
2/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 1

5 
th

án
g 

02
 n
ăm

 2
01

2 
củ

a 
B
ộ 

trư
ởn

g 
B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o,

 c
ó 

hi
ệu

 lự
c 

kể
 từ

 n
gà

y 
20

 th
án

g 
9 

nă
m

 2
01

3.
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M
ã 

số
 

T
ên

 g
ọi

 
M

ã 
số

 
T

ên
 g
ọi

 
60

31
01

02
 

K
in

h 
tế

 c
hí

nh
 tr
ị 

62
31

01
02

 
K

in
h 

tế
 c

hí
nh

 tr
ị 

60
31

01
04

 
K

in
h 

tế
 đ
ầu

 tư
 

62
31

01
04

 
K

in
h 

tế
 đ
ầu

 tư
 

60
31

01
05

 
K

in
h 

tế
 p

há
t t

riể
n 

62
31

01
05

 
K

in
h 

tế
 p

há
t t

riể
n 

60
31

01
06

 
K

in
h 

tế
 q

uố
c 

tế
 

62
31

01
06

 
K

in
h 

tế
 q

uố
c 

tế
 

60
31

02
 

K
ho

a 
họ

c 
ch

ín
h 

tr
ị 

62
31

02
 

K
ho

a 
họ

c 
ch

ín
h 

tr
ị 

60
31

02
01

 
C

hí
nh

 tr
ị h
ọc

 
62

31
02

01
 

C
hí

nh
 tr
ị h
ọc

 
60

31
02

03
 

X
ây

 d
ựn

g 
Đ
ản

g 
và

 C
hí

nh
 q

uy
ền

 n
hà

 n
ướ

c 
62

31
02

03
 

X
ây

 d
ựn

g 
Đ
ản

g 
và

 C
hí

nh
 q

uy
ền

 n
hà

 n
ướ

c 
60

31
02

04
 

H
ồ 

C
hí

 M
in

h 
họ

c 
62

31
02

04
 

H
ồ 

C
hí

 M
in

h 
họ

c 
60

31
02

06
 

Q
ua

n 
hệ

 q
uố

c 
tế

 
62

31
02

06
 

Q
ua

n 
hệ

 q
uố

c 
tế

 
60

31
03

 
X

ã 
hộ

i h
ọc

 v
à 

N
hâ

n 
họ

c 
62

31
03

 
X

ã 
hộ

i h
ọc

 v
à 

N
hâ

n 
họ

c 
60

31
03

01
 

X
ã 

hộ
i h
ọc

 
62

31
03

01
 

X
ã 

hộ
i h
ọc

 
60

31
03

02
 

N
hâ

n 
họ

c 
62

31
03

02
 

N
hâ

n 
họ

c 
60

31
03

10
 

D
ân

 tộ
c 

họ
c 

62
31

03
10

 
D

ân
 tộ

c 
họ

c 
60

31
04

 
T

âm
 lý

 h
ọc

 
62

31
04

 
T

âm
 lý

 h
ọc

 
60

31
04

01
 

Tâ
m

 lý
 h
ọc

 
62

31
04

01
 

Tâ
m

 lý
 h
ọc

 
60

31
05

 
Đ
ịa

 lý
 h
ọc

 
62

31
05

 
Đ
ịa

 lý
 h
ọc

 
60

31
05

01
 

Đ
ịa

 lý
 h
ọc

 
62

31
05

01
 

Đ
ịa

 lý
 h
ọc

  
60

31
05

02
 

B
ản

 đ
ồ 

họ
c 

62
31

05
02

 
B
ản

 đ
ồ 

họ
c 

60
31

06
 

K
hu

 v
ực

 h
ọc

 v
à 

vă
n 

hó
a 

họ
c 

62
31

06
 

K
hu

 v
ực

 h
ọc

 v
à 

vă
n 

hó
a 

họ
c 

60
31

06
01

 
C

hâ
u 

Á
 h
ọc

 
  

  
  

  
62

31
06

02
 

Tr
un

g 
Q

uố
c 

họ
c 

  
  

62
31

06
03

 
N

hậ
t B

ản
 h
ọc
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M
ã 

số
 

T
ên

 g
ọi

 
M

ã 
số

 
T

ên
 g
ọi

 
60

31
06

08
 

Đ
ôn

g 
ph
ươ

ng
 h
ọc

 
62

31
06

08
 

Đ
ôn

g 
ph
ươ

ng
 h
ọc

 
  

  
62

31
06

10
 

Đ
ôn

g 
N

am
 Á

 h
ọc

 
60

31
06

15
16

(K
hô

ng
 b
ổ 

su
ng

) 
 

 
60

31
06

40
 

V
ăn

 h
óa

 h
ọc

 
62

31
06

40
 

V
ăn

 h
óa

 h
ọc

 
60

31
06

42
 

Q
uả

n 
lý

 v
ăn

 h
óa

 
62

31
06

42
 

Q
uả

n 
lý

 v
ăn

 h
óa

 
60

31
06

50
 

Q
uả

n 
lý

 th
ể 

dụ
c 

th
ể 

th
ao

 
  

  
60

32
 

B
áo

 c
hí

 v
à 

th
ôn

g 
tin

 
62

32
 

B
áo

 c
hí

 v
à 

th
ôn

g 
tin

 
60

32
01

 
B

áo
 c

hí
 v

à 
tr

uy
ền

 th
ôn

g 
62

32
01

 
B

áo
 c

hí
 v

à 
tr

uy
ền

 th
ôn

g 
60

32
01

01
 

B
áo

 c
hí

 h
ọc

 
62

32
01

01
 

B
áo

 c
hí

 h
ọc

 
60

32
01

05
 

Tr
uy
ền

 th
ôn

g 
đạ

i c
hú

ng
 

  
  

60
32

01
08

 
Q

ua
n 

hệ
 c

ôn
g 

ch
ún

g 
  

  
60

32
02

 
T

hô
ng

 ti
n 

- T
hư

 v
iệ

n 
62

32
02

 
T

hô
ng

 ti
n 

- T
hư

 v
iệ

n 
60

32
02

03
 

K
ho

a 
họ

c 
Th

ôn
g 

tin
 - 

th
ư 

vi
ện

 
62

32
02

03
 

K
ho

a 
họ

c 
Th

ôn
g 

tin
 - 

th
ư 

vi
ện

 
60

32
03

 
V
ăn

 th
ư 

- L
ưu

 tr
ữ 

- B
ảo

 tà
ng

 
62

32
03

 
V
ăn

 th
ư 

- L
ưu

 tr
ữ 

- B
ảo

 tà
ng

 
60

32
03

01
 

Lư
u 

trữ
 h
ọc

 
62

32
03

01
 

Lư
u 

trữ
 h
ọc

 
60

32
03

02
 

B
ảo

 tà
ng

 h
ọc

 
62

32
03

02
 

B
ảo

 tà
ng

 h
ọc

 
60

32
04

 
X

uấ
t b
ản

 - 
Ph

át
 h

àn
h 

  
  

60
32

04
01

 
X

uấ
t b
ản

 
  

  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

16
 M

ã 
số

 n
ày

 đ
ượ

c 
bổ

 su
ng

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i D
an

h 
m
ục

 sử
a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 m
ột

 số
 n

gà
nh

, c
hu

yê
n 

ng
àn

h 
tro

ng
 D

an
h 

m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 đ

ào
 tạ

o 
cấ

p 
IV

 tr
ìn

h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

33
/2

01
3/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 0

5/
8/

20
13

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 D
an

h 
m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 

đà
o 

tạ
o 

cấ
p 

IV
 tr

ìn
h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

04
/2

01
2/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 1

5 
th

án
g 

02
 n
ăm

 2
01

2 
củ

a 
B
ộ 

trư
ởn

g 
B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o,

 c
ó 

hi
ệu

 lự
c 

kể
 từ

 n
gà

y 
20

 th
án

g 
9 

nă
m

 2
01

3,
 đ

ã 
đư
ợc

 đ
ín

h 
ch

ín
h 

th
eo

 Q
uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 3
16

1/
Q
Đ

-B
G

D
Đ

T 
ng

ày
 2

1/
4/

20
14

 
củ

a 
B
ộ 

trư
ởn

g 
B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o.
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M
ã 

số
 

T
ên

 g
ọi

 
M

ã 
số

 
T

ên
 g
ọi

 
60

34
 

K
in

h 
do

an
h 

và
 q

uả
n 

lý
 

62
34

 
K

in
h 

do
an

h 
và

 q
uả

n 
lý

 
60

34
01

 
K

in
h 

do
an

h 
62

34
01

 
K

in
h 

do
an

h 
60

34
01

02
 

Q
uả

n 
trị

 k
in

h 
do

an
h 

62
34

01
02

 
Q

uả
n 

trị
 k

in
h 

do
an

h 
60

34
01

03
 

Q
uả

n 
trị

 d
ịc

h 
vụ

 d
u 

lịc
h 

và
 lữ

 h
àn

h 
  

  
60

34
01

21
 

K
in

h 
do

an
h 

th
ươ

ng
 m
ại

 
62

34
01

21
 

K
in

h 
do

an
h 

th
ươ

ng
 m
ại

 
60

34
02

 
T

ài
 c

hí
nh

 - 
N

gâ
n 

hà
ng

 - 
B
ảo

 h
iể

m
 

62
34

02
 

T
ài

 c
hí

nh
 - 

N
gâ

n 
hà

ng
 - 

B
ảo

 h
iể

m
 

60
34

02
01

 
Tà

i c
hí

nh
 - 

N
gâ

n 
hà

ng
 

62
34

02
01

 
Tà

i c
hí

nh
 - 

N
gâ

n 
hà

ng
 

60
34

03
 

K
ế 

to
án

 - 
K

iể
m

 to
án

 
62

34
03

 
K
ế 

to
án

 - 
K

iể
m

 to
án

 
60

34
03

01
 

K
ế 

to
án

 
62

34
03

01
 

K
ế 

to
án

 
60

34
04

 
Q

uả
n 

tr
ị -

 Q
uả

n 
lý

 
62

34
04

 
Q

uả
n 

tr
ị -

 Q
uả

n 
lý

 
60

34
04

02
 

C
hí

nh
 sá

ch
 c

ôn
g 

62
34

04
02

 
C

hí
nh

 sá
ch

 c
ôn

g 
60

34
04

03
 

Q
uả

n 
lý

 c
ôn

g 
 

62
34

04
03

 
Q

uả
n 

lý
 c

ôn
g 

 
60

34
04

04
 

Q
uả

n 
trị

 n
hâ

n 
lự

c 
62

34
04

04
 

Q
uả

n 
trị

 n
hâ

n 
lự

c 
60

34
04

05
 

H
ệ 

th
ốn

g 
th

ôn
g 

tin
 q

uả
n 

lý
  

62
34

04
05

 
H
ệ 

th
ốn

g 
th

ôn
g 

tin
 q

uả
n 

lý
  

60
34

04
06

 
Q

uả
n 

trị
 v
ăn

 p
hò

ng
 

  
  

60
34

04
10

 
Q

uả
n 

lý
 k

in
h 

tế
 

62
34

04
10

 
Q

uả
n 

lý
 k

in
h 

tế
 

60
34

04
12

 
Q

uả
n 

lý
 k

ho
a 

họ
c 

và
 c

ôn
g 

ng
hệ

 
  

  
60

34
04

14
 

Q
uả

n 
lý

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
62

34
04

14
17

 Q
uả

n 
lý

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
60

34
04

16
 

Q
uả

n 
lý

 n
ăn

g 
lư
ợn

g 
  

  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

17
 M

ã 
số

 n
ày

 đ
ượ

c 
bổ

 su
ng

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i D
an

h 
m
ục

 sử
a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 m
ột

 số
 n

gà
nh

, c
hu

yê
n 

ng
àn

h 
tro

ng
 D

an
h 

m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 đ

ào
 tạ

o 
cấ

p 
IV

 tr
ìn

h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

33
/2

01
3/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 0

5/
8/

20
13

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 D
an

h 
m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 

đà
o 

tạ
o 

cấ
p 

IV
 tr

ìn
h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

04
/2

01
2/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 1

5 
th

án
g 

02
 n
ăm

 2
01

2 
củ

a 
B
ộ 

trư
ởn

g 
B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o,

 c
ó 

hi
ệu

 lự
c 

kể
 từ
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 đ

ào
 tạ

o 
cấ

p 
IV

 tr
ìn

h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

33
/2

01
3/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 0

5/
8/

20
13

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 D
an

h 
m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 

đà
o 

tạ
o 

cấ
p 

IV
 tr

ìn
h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

04
/2

01
2/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 1

5 
th

án
g 

02
 n
ăm

 2
01

2 
củ

a 
B
ộ 

trư
ởn

g 
B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o,

 c
ó 

hi
ệu

 lự
c 

kể
 từ

 n
gà

y 
20

 th
án

g 
9 

nă
m

 2
01

3.
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M
ã 

số
 

T
ên

 g
ọi

 
M

ã 
số

 
T

ên
 g
ọi

 
  

  
62

44
01

15
 

H
óa

 d
ầu

 
  

  
62

44
01

17
 

H
óa

 h
ọc

 c
ác

 h
ợp

 c
hấ

t t
hi

ên
 n

hi
ên

 
60

44
01

18
 

H
óa

 p
hâ

n 
tíc

h 
62

44
01

18
 

H
óa

 p
hâ

n 
tíc

h 
60

44
01

19
 

H
óa

 lý
 th

uy
ết

 v
à 

hó
a 

lý
 

62
44

01
19

 
H

óa
 lý

 th
uy
ết

 v
à 

hó
a 

lý
 

60
44

01
20

 
H

óa
 m

ôi
 tr
ườ

ng
 

62
44

01
20

 
H

óa
 m

ôi
 tr
ườ

ng
 

60
44

01
22

 
K

ho
a 

họ
c 

vậ
t l

iệ
u 

  
  

  
  

62
44

01
23

 
V
ật

 li
ệu

 đ
iệ

n 
tử

 
  

  
62

44
01

25
 

V
ật

 li
ệu

 c
ao

 p
hâ

n 
tử

 v
à 

tổ
 h
ợp

 
  

  
62

44
01

27
26

 V
ật

 li
ệu

 q
ua

ng
 h
ọc

, q
ua

ng
 đ

iệ
n 

tử
 v

à 
qu

an
g 

tử
 

  
  

62
44

01
29

 
K

im
 lo
ại

 h
ọc

 
60

44
02

 
K

ho
a 

họ
c 

tr
ái

 đ
ất

 
62

44
02

 
K

ho
a 

họ
c 

tr
ái

 đ
ất

 
60

44
02

01
 

Đ
ịa

 c
hấ

t h
ọc

 
62

44
02

01
 

Đ
ịa

 c
hấ

t h
ọc

 
60

44
02

05
 

K
ho

án
g 

vậ
t h
ọc

 v
à 
đị

a 
hó

a 
họ

c 
62

44
02

05
 

K
ho

án
g 

vậ
t h
ọc

 v
à 
đị

a 
hó

a 
họ

c 
60

44
02

10
 

Đ
ịa

 v
ật

 lý
 

62
44

02
10

 
Đ
ịa

 v
ật

 lý
 

60
44

02
14

 
B
ản

 đ
ồ 

vi
ễn

 th
ám

 v
à 

hệ
 th

ôn
g 

tin
 đ
ịa

 lý
 

62
44

02
14

 
B
ản

 đ
ồ 

vi
ễn

 th
ám

 v
à 

hệ
 th

ôn
g 

tin
 đ
ịa

 lý
 

60
44

02
17

 
Đ
ịa

 lý
 tự

 n
hi

ên
 

62
44

02
17

 
Đ
ịa

 lý
 tự

 n
hi

ên
 

60
44

02
18

 
Đ
ịa

 m
ạo

 v
à 

cổ
 đ
ịa

 lý
 

62
44

02
18

 
Đ
ịa

 m
ạo

 v
à 

cổ
 đ
ịa

 lý
 

60
44

02
20

 
Đ
ịa

 lý
 tà

i n
gu

yê
n 

và
 m

ôi
 tr
ườ

ng
 

62
44

02
20

 
Đ
ịa

 lí
 tà

i n
gu

yê
n 

và
 m

ôi
 tr
ườ

ng
 

60
44

02
22

 
K

hí
 tư
ợn

g 
và

 k
hí

 h
ậu

 h
ọc

 
62

44
02

22
 

K
hí

 tư
ợn

g 
và

 k
hí

 h
ậu

 h
ọc

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

26
 M

ã 
số

 n
ày

 đ
ượ

c 
bổ

 su
ng

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i D
an

h 
m
ục

 sử
a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 m
ột

 số
 n

gà
nh

, c
hu

yê
n 

ng
àn

h 
tro

ng
 D

an
h 

m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 đ

ào
 tạ

o 
cấ

p 
IV

 tr
ìn

h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

33
/2

01
3/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 0

5/
8/

20
13

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 D
an

h 
m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 

đà
o 

tạ
o 

cấ
p 

IV
 tr

ìn
h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

04
/2

01
2/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 1

5 
th

án
g 

02
 n
ăm

 2
01

2 
củ

a 
B
ộ 

trư
ởn

g 
B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o,

 c
ó 

hi
ệu

 lự
c 

kể
 từ

 n
gà

y 
20

 th
án

g 
9 

nă
m

 2
01

3.
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M
ã 

số
 

T
ên

 g
ọi

 
M

ã 
số

 
T

ên
 g
ọi

 
60

44
02

24
 

Th
ủy

 v
ăn

 h
ọc

 
62

44
02

24
 

Th
ủy

 v
ăn

 h
ọc

 
60

44
02

28
 

H
ải

 d
ươ

ng
 h
ọc

 
62

44
02

28
 

H
ải

 d
ươ

ng
 h
ọc

 
60

44
03

 
K

ho
a 

họ
c 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 

62
44

03
 

K
ho

a 
họ

c 
m

ôi
 tr
ườ

ng
 

60
44

03
01

 
K

ho
a 

họ
c 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 

62
44

03
01

 
K

ho
a 

họ
c 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 

  
 

62
44

03
03

 
M

ôi
 tr
ườ

ng
 đ
ất

 v
à 

nư
ớc

 
  

  
62

44
03

04
 

M
ôi

 tr
ườ

ng
 k

hô
ng

 k
hí

 
60

46
 

T
oá

n 
và

 th
ốn

g 
kê

 
62

46
 

T
oá

n 
và

 th
ốn

g 
kê

 
60

46
01

 
T

oá
n 

họ
c 

62
46

01
 

T
oá

n 
họ

c 
60

46
01

02
 

To
án

 g
iả

i t
íc

h 
62

46
01

02
 

To
án

 g
iả

i t
íc

h 
  

  
62

46
01

03
 

Ph
ươ

ng
 tr

ìn
h 

vi
 p

hâ
n 

và
 tí

ch
 p

hâ
n 

60
46

01
04

 
Đ
ại

 số
 v

à 
lí 

th
uy
ết

 số
 

62
46

01
04

 
Đ
ại

 số
 v

à 
lí 

th
uy
ết

 số
 

60
46

01
05

 
H

ìn
h 

họ
c 

và
 tô

pô
 

62
46

01
05

 
H

ìn
h 

họ
c 

và
 tô

pô
 

60
46

01
06

 
Lí

 th
uy
ết

 x
ác

 su
ất

 v
à 

th
ốn

g 
kê

 to
án

 h
ọc

 
62

46
01

06
 

Lí
 th

uy
ết

 x
ác

 su
ất

 v
à 

th
ốn

g 
kê

 to
án

 h
ọc

 
60

46
01

10
 

C
ơ 

sở
 to

án
 h
ọc

 c
ho

 ti
n 

họ
c 

62
46

01
10

 
C
ơ 

sở
 to

án
 h
ọc

 c
ho

 ti
n 

họ
c 

60
46

01
12

 
To

án
 ứ

ng
 d
ụn

g 
 

62
46

01
12

 
To

án
 ứ

ng
 d
ụn

g 
 

60
46

01
13

 
Ph
ươ

ng
 p

há
p 

to
án

 sơ
 c
ấp

 
  

  
60

46
02

 
T

hố
ng

 k
ê 

62
46

02
 

T
hố

ng
 k

ê 
60

46
02

01
 

Th
ốn

g 
kê

 
62

46
02

01
 

Th
ốn

g 
kê

 
60

48
 

M
áy

 tí
nh

 v
à 

cô
ng

 n
gh
ệ 

th
ôn

g 
tin

 
62

48
 

M
áy

 tí
nh

 v
à 

cô
ng

 n
gh
ệ 

th
ôn

g 
tin

 
60

48
01

 
M

áy
 tí

nh
 

62
48

01
 

M
áy

 tí
nh

 
60

48
01

01
 

K
ho

a 
họ

c 
m

áy
 tí

nh
 

62
48

01
01

 
K

ho
a 

họ
c 

m
áy

 tí
nh

 
60

48
01

03
 

K
ỹ 

th
uậ

t p
hầ

n 
m
ềm

 
62

48
01

03
 

K
ỹ 

th
uậ

t p
hầ

n 
m
ềm

 
60

48
01

04
 

H
ệ 

th
ốn

g 
th

ôn
g 

tin
 

62
48

01
04

 
H
ệ 

th
ốn

g 
th

ôn
g 

tin
 

60
48

02
 

C
ôn

g 
ng

hệ
 th

ôn
g 

tin
 

62
48

02
 

C
ôn

g 
ng

hệ
 th

ôn
g 

tin
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M
ã 

số
 

T
ên

 g
ọi

 
M

ã 
số

 
T

ên
 g
ọi

 
60

48
02

01
 

C
ôn

g 
ng

hệ
 th

ôn
g 

tin
 

  
  

60
51

 
C

ôn
g 

ng
hệ

 k
ỹ 

th
uậ

t 
  

  
60

51
06

 
Q

uả
n 

lý
 c

ôn
g 

ng
hi
ệp

 
  

  
60

52
 

K
ỹ 

th
uậ

t 
62

52
 

K
ỹ 

th
uậ

t 
60

52
01

 
K
ỹ 

th
uậ

t c
ơ 

kh
í v

à 
cơ

 k
ỹ 

th
uậ

t 
62

52
01

 
K
ỹ 

th
uậ

t c
ơ 

kh
í v

à 
cơ

 k
ỹ 

th
uậ

t 
60

52
01

01
 

C
ơ 

kỹ
 th

uậ
t 

62
52

01
01

 
C
ơ 

kỹ
 th

uậ
t 

60
52

01
03

 
K
ỹ 

th
uậ

t c
ơ 

kh
í 

62
52

01
03

 
K
ỹ 

th
uậ

t c
ơ 

kh
í 

60
52

01
14

 
K
ỹ 

th
uậ

t c
ơ 
đi
ện

 tử
 

  
  

60
52

01
15

 
K
ỹ 

th
uậ

t n
hi
ệt

 
62

52
01

15
 

K
ỹ 

th
uậ

t n
hi
ệt

 
60

52
01

16
 

K
ỹ 

th
uậ

t c
ơ 

kh
í đ
ộn

g 
lự

c 
62

52
01

16
 

K
ỹ 

th
uậ

t c
ơ 

kh
í đ
ộn

g 
lự

c 
60

52
01

17
 

K
ỹ 

th
uậ

t c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
  

  
60

52
02

 
K
ỹ 

th
uậ

t đ
iệ

n,
 đ

iệ
n 

tử
 v

à 
vi
ễn

 th
ôn

g 
62

52
02

 
K
ỹ 

th
uậ

t đ
iệ

n,
 đ

iệ
n 

tử
 v

à 
vi
ễn

 th
ôn

g 
60

52
02

02
 

K
ỹ 

th
uậ

t đ
iệ

n 
62

52
02

02
 

K
ỹ 

th
uậ

t đ
iệ

n 
60

52
02

03
 

K
ỹ 

th
uậ

t đ
iệ

n 
tử

 
62

52
02

03
 

K
ỹ 

th
uậ

t đ
iệ

n 
tử

 
60

52
02

04
 

K
ỹ 

th
uậ

t r
ađ

a 
- d
ẫn

 đ
ườ

ng
 

62
52

02
04

 
K
ỹ 

th
uậ

t r
ađ

a 
- d
ẫn

 đ
ườ

ng
 

60
52

02
08

 
K
ỹ 

th
uậ

t v
iễ

n 
th

ôn
g 

62
52

02
08

 
K
ỹ 

th
uậ

t v
iễ

n 
th

ôn
g 

60
52

02
09

 
K
ỹ 

th
uậ

t m
ật

 m
ã 

 
  

  
60

52
02

12
 

K
ỹ 

th
uậ

t y
 si

nh
 

  
  

60
52

02
14

 
K
ỹ 

th
uậ

t m
áy

 tí
nh

 
62

52
02

14
 

K
ỹ 

th
uậ

t m
áy

 tí
nh

 
60

52
02

16
 

K
ỹ 

th
uậ

t đ
iề

u 
kh

iể
n 

và
 tự

 đ
ộn

g 
hó

a 
62

52
02

16
 

K
ỹ 

th
uậ

t đ
iề

u 
kh

iể
n 

và
 tự

 đ
ộn

g 
hó

a 

60
52

03
 

K
ỹ 

th
uậ

t 
hó

a 
họ

c,
 v
ật

 l
iệ

u,
 lu

yệ
n 

ki
m

 v
à 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 

62
52

03
 

K
ỹ 

th
uậ

t 
hó

a 
họ

c,
 v
ật

 l
iệ

u,
 l

uy
ện

 k
im

 v
à 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 

60
52

03
01

 
K
ỹ 

th
uậ

t h
óa

 h
ọc

 
62

52
03

01
 

K
ỹ 

th
uậ

t h
óa

 h
ọc
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M
ã 

số
 

T
ên

 g
ọi

 
M

ã 
số

 
T

ên
 g
ọi

 
60

52
03

09
 

K
ỹ 

th
uậ

t v
ật

 li
ệu

 
62

52
03

09
 

K
ỹ 

th
uậ

t v
ật

 li
ệu

 
60

52
03

20
 

K
ỹ 

th
uậ

t m
ôi

 tr
ườ

ng
 

62
52

03
20

 
K
ỹ 

th
uậ

t m
ôi

 tr
ườ

ng
 

60
52

04
 

V
ật

 lý
 k
ỹ 

th
uậ

t 
62

52
04

 
V
ật

 lý
 k
ỹ 

th
uậ

t 
60

52
04

01
 

V
ật

 lý
 k
ỹ 

th
uậ

t 
62

52
04

01
 

V
ật

 lý
 k
ỹ 

th
uậ

t 
60

52
04

02
 

K
ỹ 

th
uậ

t h
ạt

 n
hâ

n 
 

62
52

04
02

 
K
ỹ 

th
uậ

t h
ạt

 n
hâ

n 
 

60
52

05
 

K
ỹ 

th
uậ

t đ
ịa

 c
hấ

t, 
đị

a 
vậ

t l
ý 

và
 tr
ắc

 đ
ịa

 
62

52
05

 
K
ỹ 

th
uậ

t đ
ịa

 c
hấ

t, 
đị

a 
vậ

t l
ý 

và
 tr
ắc

 đ
ịa

 
60

52
05

01
 

K
ỹ 

th
uậ

t đ
ịa

 c
hấ

t 
62

52
05

01
 

K
ỹ 

th
uậ

t đ
ịa

 c
hấ

t 
60

52
05

02
 

K
ỹ 

th
uậ

t đ
ịa

 v
ật

 lý
 

62
52

05
02

 
K
ỹ 

th
uậ

t đ
ịa

 v
ật

 lý
 

60
52

05
03

 
K
ỹ 

th
uậ

t t
rắ

c 
đị

a 
- b
ản

 đ
ồ 

62
52

05
03

 
K
ỹ 

th
uậ

t t
rắ

c 
đị

a 
- b
ản

 đ
ồ 

60
52

06
 

K
ỹ 

th
uậ

t m
ỏ 

62
52

06
 

K
ỹ 

th
uậ

t m
ỏ 

60
52

06
02

 
K
ỹ 

th
uậ

t t
hă

m
 d

ò 
và

 k
hả

o 
sá

t 
62

52
06

02
 

K
ỹ 

th
uậ

t t
hă

m
 d

ò 
và

 k
hả

o 
sá

t 
60

52
06

03
 

K
ha

i t
há

c 
m
ỏ 

 
62

52
06

03
 

K
ha

i t
há

c 
m
ỏ 

 
60

52
06

04
 

K
ỹ 

th
uậ

t d
ầu

 k
hí

  
62

52
06

04
 

K
ỹ 

th
uậ

t d
ầu

 k
hí

  
60

52
06

07
 

K
ỹ 

th
uậ

t t
uy
ển

 k
ho

án
g 

62
52

06
07

 
K
ỹ 

th
uậ

t t
uy
ển

 k
ho

án
g 

60
54

 
Sả

n 
xu
ất

 v
à 

ch
ế 

bi
ến

 
62

54
 

Sả
n 

xu
ất

 v
à 

ch
ế 

bi
ến

 
60

54
01

 
C

hế
 b

iế
n 

lư
ơn

g 
th
ực

, t
hự

c p
hẩ

m
 v

à 
đồ

 u
ốn

g 
62

54
01

 
C

hế
 b

iế
n 

lư
ơn

g 
th
ực

, t
hự

c 
ph
ẩm

 v
à 
đồ

 u
ốn

g 
60

54
01

01
 

C
ôn

g 
ng

hệ
 th
ực

 p
hẩ

m
 

62
54

01
01

 
C

ôn
g 

ng
hệ

 th
ực

 p
hẩ

m
 

60
54

01
04

 
C

ôn
g 

ng
hệ

 sa
u 

th
u 

ho
ạc

h 
 

62
54

01
04

 
C

ôn
g 

ng
hệ

 sa
u 

th
u 

ho
ạc

h 
 

60
54

01
05

 
C

ôn
g 

ng
hệ

 c
hế

 b
iế

n 
th
ủy

 sả
n 

62
54

01
05

 
C

ôn
g 

ng
hệ

 c
hế

 b
iế

n 
th
ủy

 sả
n 

60
54

02
 

Sả
n 

xu
ất

, c
hế

 b
iế

n 
sợ

i, 
vả

i, 
gi

ày
, d

a 
62

54
02

 
Sả

n 
xu
ất

, c
hế

 b
iế

n 
sợ

i, 
vả

i, 
gi

ày
, d

a 
60

54
02

03
 

C
ôn

g 
ng

hệ
 v
ật

 li
ệu

 d
ệt

, m
ay

 
62

54
02

03
 

C
ôn

g 
ng

hệ
 v
ật

 li
ệu

 d
ệt

, m
ay

 
60

54
02

05
 

C
ôn

g 
ng

hệ
 d
ệt

, m
ay

  
62

54
02

05
 

C
ôn

g 
ng

hệ
 d
ệt

, m
ay

  



 

 68
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M
ã 

số
 

T
ên

 g
ọi

 
M

ã 
số

 
T

ên
 g
ọi

 
60

54
03

 
Sả

n 
xu
ất

, c
hế

 b
iế

n 
kh

ác
 

62
54

03
 

Sả
n 

xu
ất

, c
hế

 b
iế

n 
kh

ác
 

60
54

03
01

 
C

ôn
g 

ng
hệ

 c
hế

 b
iế

n 
lâ

m
 sả

n 
62

54
03

01
 

K
ỹ 

th
uậ

t c
hế

 b
iế

n 
lâ

m
 sả

n 
60

58
 

K
iế

n 
tr

úc
 v

à 
xâ

y 
dự

ng
 

62
58

 
K

iế
n 

tr
úc

 v
à 

xâ
y 

dự
ng

 
60

58
01

 
K

iế
n 

tr
úc

 v
à 

qu
y 

ho
ạc

h 
62

58
01

 
K

iế
n 

tr
úc

 v
à 

qu
y 

ho
ạc

h 
60

58
01

02
 

K
iế

n 
trú

c 
 

62
58

01
02

 
K

iế
n 

trú
c 

60
58

01
05

 
Q

uy
 h

oạ
ch

 v
ùn

g 
và

 đ
ô 

th
ị 

62
58

01
05

 
Q

uy
 h

oạ
ch

 v
ùn

g 
và

 đ
ô 

th
ị 

60
58

01
06

 
Q

uả
n 

lý
 đ

ô 
th
ị v

à 
cô

ng
 tr

ìn
h 

62
58

01
06

 
Q

uả
n 

lý
 đ

ô 
th
ị v

à 
cô

ng
 tr

ìn
h 

60
58

02
 

X
ây

 d
ựn

g 
62

58
02

 
X

ây
 d
ựn

g 
60

58
02

02
 

K
ỹ 

th
uậ

t x
ây

 d
ựn

g 
cô

ng
 tr

ìn
h 

th
ủy

  
62

58
02

02
 

K
ỹ 

th
uậ

t x
ây

 d
ựn

g 
cô

ng
 tr

ìn
h 

th
ủy

  
60

58
02

03
27

K
ỹ 

th
uậ

t c
ôn

g 
trì

nh
 b

iể
n 

62
58

02
03

28
 K

ỹ 
th

uậ
t c

ôn
g 

trì
nh

 b
iể

n 
60

58
02

04
 

K
ỹ 

th
uậ

t x
ây

 d
ựn

g 
cô

ng
 tr

ìn
h 

ng
ầm

 
62

58
02

04
 

K
ỹ 

th
uậ

t x
ây

 d
ựn

g 
cô

ng
 tr

ìn
h 

ng
ầm

 
60

58
02

05
 

K
ỹ 

th
uậ

t x
ây

 d
ựn

g 
cô

ng
 tr

ìn
h 

gi
ao

 th
ôn

g 
62

58
02

05
 

K
ỹ 

th
uậ

t x
ây

 d
ựn

g 
cô

ng
 tr

ìn
h 

gi
ao

 th
ôn

g 
60

58
02

06
 

K
ỹ 

th
uậ

t x
ây

 d
ựn

g 
cô

ng
 tr

ìn
h 
đặ

c 
bi
ệt

 
62

58
02

06
 

K
ỹ 

th
uậ

t x
ây

 d
ựn

g 
cô

ng
 tr

ìn
h 
đặ

c 
bi
ệt

 

60
58

02
08

 
K
ỹ 

th
uậ

t 
xâ

y 
dự

ng
 c

ôn
g 

trì
nh

 d
ân

 d
ụn

g 
và

 
cô

ng
 n

gh
iệ

p 
62

58
02

08
 

K
ỹ 

th
uậ

t 
xâ

y 
dự

ng
 c

ôn
g 

trì
nh

 d
ân

 d
ụn

g 
và

 
cô

ng
 n

gh
iệ

p 
60

58
02

10
 

K
ỹ 

th
uậ

t c
ơ 

sở
 h
ạ 

tầ
ng

 
62

58
02

10
 

K
ỹ 

th
uậ

t c
ơ 

sở
 h
ạ 

tầ
ng

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

27
 M

ã 
số

 n
ày

 đ
ượ

c 
bổ

 su
ng

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i D
an

h 
m
ục

 sử
a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 m
ột

 số
 n

gà
nh

, c
hu

yê
n 

ng
àn

h 
tro

ng
 D

an
h 

m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 đ

ào
 tạ

o 
cấ

p 
IV

 tr
ìn

h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

33
/2

01
3/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 0

5/
8/

20
13

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 D
an

h 
m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 

đà
o 

tạ
o 

cấ
p 

IV
 tr

ìn
h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

04
/2

01
2/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 1

5 
th

án
g 

02
 n
ăm

 2
01

2 
củ

a 
B
ộ 

trư
ởn

g 
B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o,

 c
ó 

hi
ệu

 lự
c 

kể
 từ

 n
gà

y 
20

 th
án

g 
9 

nă
m

 2
01

3.
 

28
 M

ã 
số

 n
ày

 đ
ượ

c 
bổ

 su
ng

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i D
an

h 
m
ục

 sử
a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 m
ột

 số
 n

gà
nh

, c
hu

yê
n 

ng
àn

h 
tro

ng
 D

an
h 

m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 đ

ào
 tạ

o 
cấ

p 
IV

 tr
ìn

h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

33
/2

01
3/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 0

5/
8/

20
13

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 D
an

h 
m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 

đà
o 

tạ
o 

cấ
p 

IV
 tr

ìn
h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

04
/2

01
2/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 1

5 
th

án
g 

02
 n
ăm

 2
01

2 
củ

a 
B
ộ 

trư
ởn

g 
B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o,

 c
ó 

hi
ệu

 lự
c 

kể
 từ

 n
gà

y 
20

 th
án

g 
9 

nă
m

 2
01

3.
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M
ã 

số
 

T
ên

 g
ọi

 
M

ã 
số

 
T

ên
 g
ọi

 
60

58
02

11
29

Đ
ịa

 k
ỹ 

th
uậ

t x
ây

 d
ựn

g 
62

58
02

11
30

 Đ
ịa

 k
ỹ 

th
uậ

t x
ây

 d
ựn

g 
60

58
02

12
 

K
ỹ 

th
uậ

t t
ài

 n
gu

yê
n 

nư
ớc

 
62

58
02

12
 

K
ỹ 

th
uậ

t t
ài

 n
gu

yê
n 

nư
ớc

 
60

58
03

 
Q

uả
n 

lý
 x

ây
 d
ựn

g 
62

58
03

 
Q

uả
n 

lý
 x

ây
 d
ựn

g 
60

58
03

02
 

Q
uả

n 
lý

 x
ây

 d
ựn

g 
62

58
03

02
 

Q
uả

n 
lý

 x
ây

 d
ựn

g 
60

62
 

N
ôn

g,
 lâ

m
 n

gh
iệ

p 
và

 th
ủy

 sả
n 

62
62

 
N

ôn
g,

 lâ
m

 n
gh

iệ
p 

và
 th
ủy

 sả
n 

60
62

01
 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
62

62
01

 
N

ôn
g 

ng
hi
ệp

 
60

62
01

03
 

K
ho

a 
họ

c 
đấ

t 
62

62
01

03
 

K
ho

a 
họ

c 
đấ

t 
60

62
01

05
 

C
hă

n 
nu

ôi
  

62
62

01
05

 
C

hă
n 

nu
ôi

 
  

  
62

62
01

07
 

D
in

h 
dư
ỡn

g 
và

 th
ức

 ă
n 

ch
ăn

 n
uô

i 
  

  
62

62
01

08
 

D
i t

ru
yề

n 
và

 c
họ

n 
gi
ốn

g 
vậ

t n
uô

i 
60

62
01

10
 

K
ho

a 
họ

c 
câ

y 
trồ

ng
 

62
62

01
10

 
K

ho
a 

họ
c 

câ
y 

trồ
ng

 
60

62
01

11
 

D
i t

ru
yề

n 
và

 c
họ

n 
gi
ốn

g 
câ

y 
trồ

ng
 

62
62

01
11

 
D

i t
ru

yề
n 

và
 c

họ
n 

gi
ốn

g 
câ

y 
trồ

ng
 

60
62

01
12

 
B
ảo

 v
ệ 

th
ực

 v
ật

  
62

62
01

12
 

B
ảo

 v
ệ 

th
ực

 v
ật

  
60

62
01

15
 

K
in

h 
tế

 n
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
62

62
01

15
 

K
in

h 
tế

 n
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
60

62
01

16
 

Ph
át

 tr
iể

n 
nô

ng
 th

ôn
 

  
  

60
62

01
18

 
H
ệ 

th
ốn

g 
nô

ng
 n

gh
iệ

p 
  

  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

29
 M

ã 
số

 n
ày

 đ
ượ

c 
bổ

 su
ng

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i D
an

h 
m
ục

 sử
a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 m
ột

 số
 n

gà
nh

, c
hu

yê
n 

ng
àn

h 
tro

ng
 D

an
h 

m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 đ

ào
 tạ

o 
cấ

p 
IV

 tr
ìn

h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

33
/2

01
3/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 0

5/
8/

20
13

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 D
an

h 
m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 

đà
o 

tạ
o 

cấ
p 

IV
 tr

ìn
h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

04
/2

01
2/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 1

5 
th

án
g 

02
 n
ăm

 2
01

2 
củ

a 
B
ộ 

trư
ởn

g 
B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o,

 c
ó 

hi
ệu

 lự
c 

kể
 từ

 n
gà

y 
20

 th
án

g 
9 

nă
m

 2
01

3.
 

30
 M

ã 
số

 n
ày

 đ
ượ

c 
bổ

 su
ng

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i D
an

h 
m
ục

 sử
a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 m
ột

 số
 n

gà
nh

, c
hu

yê
n 

ng
àn

h 
tro

ng
 D

an
h 

m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 đ

ào
 tạ

o 
cấ

p 
IV

 tr
ìn

h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

33
/2

01
3/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 0

5/
8/

20
13

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 D
an

h 
m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 

đà
o 

tạ
o 

cấ
p 

IV
 tr

ìn
h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

04
/2

01
2/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 1

5 
th

án
g 

02
 n
ăm

 2
01

2 
củ

a 
B
ộ 

trư
ởn

g 
B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o,

 c
ó 

hi
ệu

 lự
c 

kể
 từ

 n
gà

y 
20

 th
án

g 
9 

nă
m

 2
01

3.
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70
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M
ã 

số
 

T
ên

 g
ọi

 
M

ã 
số

 
T

ên
 g
ọi

 
60

62
02

 
L

âm
 n

gh
iệ

p 
62

62
02

 
L

âm
 n

gh
iệ

p 
60

62
02

01
 

Lâ
m

 h
ọc

 
  

  
  

  
62

62
02

05
 

Lâ
m

 si
nh

 
  

  
62

62
02

07
 

D
i t

ru
yề

n 
và

 c
họ

n 
gi
ốn

g 
câ

y 
lâ

m
 n

gh
iệ

p 
 

  
  

62
62

02
08

 
Đ

iề
u 

tra
 v

à 
qu

y 
ho
ạc

h 
rừ

ng
 

60
62

02
11

 
Q

uả
n 

lý
 tà

i n
gu

yê
n 

rừ
ng

 
62

62
02

11
 

Q
uả

n 
lý

 tà
i n

gu
yê

n 
rừ

ng
 

60
62

03
 

T
hủ

y 
sả

n 
62

62
03

 
T

hủ
y 

sả
n 

60
62

03
01

 
N

uô
i t

rồ
ng

 th
ủy

 sả
n 

 
62

62
03

01
 

N
uô

i t
rồ

ng
 th
ủy

 sả
n 

60
62

03
02

 
B
ện

h 
lý

 h
ọc

 v
à 

ch
ữa

 b
ện

h 
th
ủy

 sả
n 

62
62

03
02

 
B
ện

h 
lý

 h
ọc

 v
à 

ch
ữa

 b
ện

h 
th
ủy

 sả
n 

 
60

62
03

04
 

K
ỹ 

th
uậ

t k
ha

i t
há

c 
th
ủy

 sả
n 

62
62

03
04

 
K
ỹ 

th
uậ

t k
ha

i t
há

c 
th
ủy

 sả
n 

60
62

03
05

 
Q

uả
n 

lý
 n

gu
ồn

 lợ
i t

hủ
y 

sả
n 

 
62

62
03

05
 

Q
uả

n 
lý

 n
gu
ồn

 lợ
i t

hủ
y 

sả
n 

 
60

64
 

T
hú

 y
 

62
64

 
T

hú
 y

 
60

64
01

 
T

hú
 y

 
62

64
01

 
T

hú
 y

 
60

64
01

01
 

Th
ú 

y 
62

64
01

01
 

Th
ú 

y 
 

  
  

62
64

01
02

 
B
ện

h 
lý

 h
ọc

 v
à 

ch
ữa

 b
ện

h 
vậ

t n
uô

i 
  

  
62

64
01

04
 

K
ý 

si
nh

 tr
ùn

g 
và

 v
i s

in
h 

vậ
t h
ọc

 th
ú 

y 
 

  
  

62
64

01
06

 
Si

nh
 sả

n 
và

 b
ện

h 
si

nh
 sả

n 
gi

a 
sú

c 
 

  
  

62
64

01
08

 
D
ịc

h 
tễ

 h
ọc

 th
ú 

y 
 

60
72

 
Sứ

c 
kh
ỏe

 
62

72
 

Sứ
c 

kh
ỏe

 
60

72
01

 
Y

 h
ọc

 
62

72
01

 
Y

 h
ọc

 
60

72
01

02
 

Y
 h
ọc

 h
ìn

h 
th

ái
 

  
  

  
  

62
72

01
03

 
M

ô 
ph

ôi
 th

ai
 h
ọc

 
  

  
62

72
01

04
 

G
iả

i p
hẫ

u 
ng
ườ

i 
  

  
62

72
01

05
 

G
iả

i p
hẫ

u 
bệ

nh
 v

à 
ph

áp
 y

 



 

 

71 71
 

   
 CÔNG BÁO/Số 525 + 526/Ngày 24-5-2014      71
 

M
ã 

số
 

T
ên

 g
ọi

 
M

ã 
số

 
T

ên
 g
ọi

 
60

72
01

06
 

Y
 h
ọc

 c
hứ

c 
nă

ng
 

  
  

  
  

62
72

01
07

 
Si

nh
 lý

 h
ọc

 
  

  
62

72
01

08
 

Si
nh

 lý
 b
ện

h 
  

  
62

72
01

09
 

D
ị ứ

ng
 v

à 
m

iễ
n 

dị
ch

 
  

  
62

72
01

11
 

Y
 si

nh
 h
ọc

 d
i t

ru
yề

n 
  

  
62

72
01

12
 

H
óa

 si
nh

 y
 h
ọc

 
60

72
01

15
 

V
i s

in
h 

y 
họ

c 
62

72
01

15
 

V
i s

in
h 

y 
họ

c 
 

60
72

01
16

31
K

ý 
si

nh
 tr

ùn
g 

y 
họ

c 
62

72
01

16
32

 K
ý 

si
nh

 tr
ùn

g 
y 

họ
c 

60
72

01
17

 
D
ịc

h 
tễ

 h
ọc

 
62

72
01

17
 

D
ịc

h 
tễ

 h
ọc

 
60

72
01

20
 

D
ượ

c 
lý

 v
à 
độ

c 
ch
ất

 
62

72
01

20
 

D
ượ

c 
lý

 v
à 
độ

c 
ch
ất

 
60

72
01

21
 

G
ây

 m
ê 

hồ
i s
ức

 
62

72
01

21
 

G
ây

 m
ê 

hồ
i s
ức

 
60

72
01

22
 

H
ồi

 sứ
c 

cấ
p 

cứ
u 

và
 c

hố
ng

 đ
ộc

 
62

72
01

22
 

H
ồi

 sứ
c 

cấ
p 

cứ
u 

và
 c

hố
ng

 đ
ộc

 
60

72
01

23
 

N
go
ại

 k
ho

a 
  

  
  

  
62

72
01

24
 

N
go
ại

 lồ
ng

 n
gự

c 
  

  
62

72
01

25
 

N
go
ại

 ti
êu

 h
óa

 
  

  
62

72
01

26
 

N
go
ại

 th
ận

 v
à 

tiế
t n

iệ
u 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

31
 M

ã 
số

 n
ày

 đ
ượ

c 
sử

a 
đổ

i t
he

o 
qu

y 
đị

nh
 tạ

i D
an

h 
m
ục

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 m
ột

 s
ố 

ng
àn

h,
 c

hu
yê

n 
ng

àn
h 

tro
ng

 D
an

h 
m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 đ

ào
 tạ

o 
cấ

p 
IV

 tr
ìn

h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

33
/2

01
3/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 0

5/
8/

20
13

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 D
an

h 
m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 

đà
o 

tạ
o 

cấ
p 

IV
 tr

ìn
h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

04
/2

01
2/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 1

5 
th

án
g 

02
 n
ăm

 2
01

2 
củ

a 
B
ộ 

trư
ởn

g 
B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o,

 c
ó 

hi
ệu

 lự
c 

kể
 từ

 n
gà

y 
20

 th
án

g 
9 

nă
m

 2
01

3.
 

32
 M

ã 
số

 n
ày

 đ
ượ

c 
sử

a 
đổ

i t
he

o 
qu

y 
đị

nh
 tạ

i D
an

h 
m
ục

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 m
ột

 s
ố 

ng
àn

h,
 c

hu
yê

n 
ng

àn
h 

tro
ng

 D
an

h 
m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 đ

ào
 tạ

o 
cấ

p 
IV

 tr
ìn

h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

33
/2

01
3/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 0

5/
8/

20
13

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 D
an

h 
m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 

đà
o 

tạ
o 

cấ
p 

IV
 tr

ìn
h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

04
/2

01
2/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 1

5 
th

án
g 

02
 n
ăm

 2
01

2 
củ

a 
B
ộ 

trư
ởn

g 
B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o,

 c
ó 

hi
ệu

 lự
c 

kể
 từ

 n
gà

y 
20

 th
án

g 
9 

nă
m

 2
01

3.
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M
ã 

số
 

T
ên

 g
ọi

 
M

ã 
số

 
T

ên
 g
ọi

 
  

  
62

72
01

27
 

N
go
ại

 th
ần

 k
in

h 
- s
ọ 

nã
o 

  
  

62
72

01
28

 
N

go
ại

 b
ỏn

g 
  

  
62

72
01

29
 

C
hấ

n 
th
ươ

ng
 c

hỉ
nh

 h
ìn

h 
và

 tạ
o 

hì
nh

 
60

72
01

31
 

Sả
n 

ph
ụ 

kh
oa

 
62

72
01

31
 

Sả
n 

ph
ụ 

kh
oa

 
60

72
01

35
 

N
hi

 k
ho

a 
62

72
01

35
 

N
hi

 k
ho

a 
60

72
01

40
 

N
ội

 k
ho

a 
  

  
  

  
62

72
01

41
 

N
ội

 ti
m

 m
ạc

h 
  

  
62

72
01

42
 

N
ội

 x
ươ

ng
 k

hớ
p 

  
  

62
72

01
43

 
N
ội

 ti
êu

 h
óa

 
  

  
62

72
01

44
 

N
ội

 h
ô 

hấ
p 

  
  

62
72

01
45

 
N
ội

 ti
ết

 
  

  
62

72
01

46
 

N
ội

 th
ận

 - 
tiế

t n
iệ

u 
60

72
01

47
 

Th
ần

 k
in

h 
và

 tâ
m

 th
ần

 
62

72
01

47
 

Th
ần

 k
in

h 
  

  
62

72
01

48
 

Tâ
m

 th
ần

 
60

72
01

49
 

U
ng

 th
ư 

62
72

01
49

 
U

ng
 th
ư 

60
72

01
50

 
La

o 
 

62
72

01
50

 
La

o 
 

60
72

01
51

 
H

uy
ết

 h
ọc

 v
à 

tru
yề

n 
m

áu
 

62
72

01
51

 
H

uy
ết

 h
ọc

 v
à 

tru
yề

n 
m

áu
 

60
72

01
52

 
D

a 
liễ

u 
62

72
01

52
 

D
a 

liễ
u 

60
72

01
53

 
Tr

uy
ền

 n
hi
ễm

 v
à 

cá
c 

bệ
nh

 n
hi
ệt

 đ
ới

 
62

72
01

53
 

Tr
uy
ền

 n
hi
ễm

 v
à 

cá
c 

bệ
nh

 n
hi
ệt

 đ
ới

 
60

72
01

55
 

Ta
i -

 M
ũi

 - 
H
ọn

g 
62

72
01

55
 

Ta
i -

 M
ũi

 - 
H
ọn

g 
60

72
01

57
 

N
hã

n 
kh

oa
  

62
72

01
57

 
N

hã
n 

kh
oa

 
60

72
01

63
 

Y
 h
ọc

 d
ự 

ph
òn

g 
  

  
  

  
62

72
01

64
 

V
ệ 

si
nh

 x
ã 

hộ
i h
ọc

 v
à 

tổ
 c

hứ
c 

y 
tế
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M
ã 

số
 

T
ên

 g
ọi

 
M

ã 
số

 
T

ên
 g
ọi

 
60

72
01

65
33

Ph
ục

 h
ồi

 c
hứ

c 
nă

ng
 

62
72

01
65

34
 P

hụ
c 

hồ
i c

hứ
c 

nă
ng

 
60

72
01

66
35

C
hẩ

n 
đo

án
 h

ìn
h 
ản

h 
62

72
01

66
36

 C
hẩ

n 
đo

án
 h

ìn
h 
ản

h 
60

72
02

 
Y

 h
ọc

 c
ổ 

tr
uy
ền

 
62

72
02

 
Y

 h
ọc

 c
ổ 

tr
uy
ền

 
60

72
02

01
 

Y
 h
ọc

 c
ổ 

tru
yề

n 
62

72
02

01
 

Y
 h
ọc

 c
ổ 

tru
yề

n 
60

72
03

 
D
ịc

h 
vụ

 y
 tế

 
62

72
03

 
D
ịc

h 
vụ

 y
 tế

 
60

72
03

01
 

Y
 tế

 c
ôn

g 
cộ

ng
 

62
72

03
01

 
Y

 tế
 c

ôn
g 

cộ
ng

 
60

72
03

03
 

D
in

h 
dư
ỡn

g 
62

72
03

03
 

D
in

h 
dư
ỡn

g 
60

72
03

07
 

Lý
 si

nh
 y

 h
ọc

  
  

  
  

  
62

72
03

10
 

Y
 h
ọc

 h
ạt

 n
hâ

n 
60

72
03

11
 

K
ỹ 

th
uậ

t h
ìn

h 
ản

h 
y 

họ
c 

62
72

03
11

 
K
ỹ 

th
uậ

t h
ìn

h 
ản

h 
y 

họ
c 

60
72

03
33

 
V
ật

 lý
 tr
ị l

iệ
u 

62
72

03
33

 
V
ật

 lý
 tr
ị l

iệ
u 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

33
 M

ã 
số

 n
ày

 đ
ượ

c 
bổ

 su
ng

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i D
an

h 
m
ục

 sử
a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 m
ột

 số
 n

gà
nh

, c
hu

yê
n 

ng
àn

h 
tro

ng
 D

an
h 

m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 đ

ào
 tạ

o 
cấ

p 
IV

 tr
ìn

h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

33
/2

01
3/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 0

5/
8/

20
13

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 D
an

h 
m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 

đà
o 

tạ
o 

cấ
p 

IV
 tr

ìn
h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

04
/2

01
2/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 1

5 
th

án
g 

02
 n
ăm

 2
01

2 
củ

a 
B
ộ 

trư
ởn

g 
B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o,

 c
ó 

hi
ệu

 lự
c 

kể
 từ

 n
gà

y 
20

 th
án

g 
9 

nă
m

 2
01

3.
 

34
 M

ã 
số

 n
ày

 đ
ượ

c 
bổ

 su
ng

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i D
an

h 
m
ục

 sử
a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 m
ột

 số
 n

gà
nh

, c
hu

yê
n 

ng
àn

h 
tro

ng
 D

an
h 

m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 đ

ào
 tạ

o 
cấ

p 
IV

 tr
ìn

h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

33
/2

01
3/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 0

5/
8/

20
13

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 D
an

h 
m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 

đà
o 

tạ
o 

cấ
p 

IV
 tr

ìn
h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

04
/2

01
2/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 1

5 
th

án
g 

02
 n
ăm

 2
01

2 
củ

a 
B
ộ 

trư
ởn

g 
B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o,

 c
ó 

hi
ệu

 lự
c 

kể
 từ

 n
gà

y 
20

 th
án

g 
9 

nă
m

 2
01

3.
 

35
 M

ã 
số

 n
ày

 đ
ượ

c 
bổ

 su
ng

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i D
an

h 
m
ục

 sử
a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 m
ột

 số
 n

gà
nh

, c
hu

yê
n 

ng
àn

h 
tro

ng
 D

an
h 

m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 đ

ào
 tạ

o 
cấ

p 
IV

 tr
ìn

h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

33
/2

01
3/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 0

5/
8/

20
13

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 D
an

h 
m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 

đà
o 

tạ
o 

cấ
p 

IV
 tr

ìn
h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

04
/2

01
2/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 1

5 
th

án
g 

02
 n
ăm

 2
01

2 
củ

a 
B
ộ 

trư
ởn

g 
B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o,

 c
ó 

hi
ệu

 lự
c 

kể
 từ

 n
gà

y 
20

 th
án

g 
9 

nă
m

 2
01

3.
 

36
 M

ã 
số

 n
ày

 đ
ượ

c 
bổ

 su
ng

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i D
an

h 
m
ục

 sử
a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 m
ột

 số
 n

gà
nh

, c
hu

yê
n 

ng
àn

h 
tro

ng
 D

an
h 

m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 đ

ào
 tạ

o 
cấ

p 
IV

 tr
ìn

h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

33
/2

01
3/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 0

5/
8/

20
13

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 D
an

h 
m
ục

 g
iá

o 
dụ

c,
 

đà
o 

tạ
o 

cấ
p 

IV
 tr

ìn
h 
độ

 th
ạc

 s
ĩ, 

tiế
n 

sĩ
 b

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

04
/2

01
2/

TT
-B

G
D
Đ

T 
ng

ày
 1

5 
th

án
g 

02
 n
ăm

 2
01

2 
củ

a 
B
ộ 

trư
ởn

g 
B
ộ 

G
iá

o 
dụ

c 
và

 Đ
ào

 tạ
o,

 c
ó 

hi
ệu

 lự
c 

kể
 từ

 n
gà

y 
20

 th
án

g 
9 

nă
m

 2
01

3.
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M
ã 

số
 

T
ên

 g
ọi

 
M

ã 
số

 
T

ên
 g
ọi

 
60

72
04

 
D
ượ

c 
họ

c 
62

72
04

 
D
ượ

c 
họ

c 
60

72
04

02
 

C
ôn

g 
ng

hệ
 d
ượ

c 
ph
ẩm

 v
à 

bà
o 

ch
ế 

th
uố

c 
 

62
72

04
02

 
C

ôn
g 

ng
hệ

 d
ượ

c 
ph
ẩm

 v
à 

bà
o 

ch
ế 

th
uố

c 
 

  
  

62
72

04
03

 
H

óa
 d
ượ

c 
 

60
72

04
05

 
D
ượ

c 
lý

 v
à 

dư
ợc

 lâ
m

 sà
ng

 
62

72
04

05
 

D
ượ

c 
lý

 v
à 

dư
ợc

 lâ
m

 sà
ng

 
60

72
04

06
 

D
ượ

c 
họ

c 
cổ

 tr
uy
ền

 
62

72
04

06
 

D
ượ

c 
họ

c 
cổ

 tr
uy
ền

 
60

72
04

08
 

H
óa

 si
nh

 d
ượ

c 
 

62
72

04
08

 
H

óa
 si

nh
 d
ượ

c 
 

60
72

04
10

 
K

iể
m

 n
gh

iệ
m

 th
uố

c 
và

 đ
ộc

 c
hấ

t 
62

72
04

10
 

K
iể

m
 n

gh
iệ

m
 th

uố
c 

và
 đ
ộc

 c
hấ

t 
60

72
04

12
 

Tổ
 c

hứ
c 

qu
ản

 lý
 d
ượ

c 
62

72
04

12
 

Tổ
 c

hứ
c 

qu
ản

 lý
 d
ượ

c 
60

72
05

 
Đ

iề
u 

dư
ỡn

g,
 h
ộ 

si
nh

 
  

  
60

72
05

01
 

Đ
iề

u 
dư
ỡn

g 
  

  
60

72
06

 
R
ăn

g 
- H

àm
 - 

M
ặt

 
62

72
06

 
R
ăn

g 
- H

àm
 - 

M
ặt

 
60

72
06

01
 

R
ăn

g 
- H

àm
 - 

M
ặt

  
62

72
06

01
 

R
ăn

g 
- H

àm
 - 

M
ặt

  
60

72
07

 
Q

uả
n 

lý
 b
ện

h 
vi
ện

 
  

  
60

72
07

01
 

Q
uả

n 
lý

 b
ện

h 
vi
ện

 
  

  
60

84
 

D
ịc

h 
vụ

 v
ận

 tả
i 

62
84

 
D
ịc

h 
vụ

 v
ận

 tả
i 

60
84

01
 

K
ha

i t
há

c 
vậ

n 
tả

i 
62

84
01

 
K

ha
i t

há
c 

vậ
n 

tả
i 

60
84

01
03

 
Tổ

 c
hứ

c 
và

 q
uả

n 
lý

 v
ận

 tả
i  

62
84

01
03

 
Tổ

 c
hứ

c 
và

 q
uả

n 
lý

 v
ận

 tả
i  

60
84

01
06

 
K

ho
a 

họ
c 

hà
ng

 h
ải

  
62

84
01

06
 

K
ho

a 
họ

c 
hà

ng
 h
ải

 
60

85
 

M
ôi

 tr
ườ

ng
 v

à 
bả

o 
vệ

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 

62
85

 
M

ôi
 tr
ườ

ng
 v

à 
bả

o 
vệ

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 

60
85

01
 

K
iể

m
 so

át
 v

à 
bả

o 
vệ

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 

62
85

01
 

K
iể

m
 so

át
 v

à 
bả

o 
vệ

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 

60
85

01
01

 
Q

uả
n 

lý
 tà

i n
gu

yê
n 

và
 m

ôi
 tr
ườ

ng
 

62
85

01
01

 
Q

uả
n 

lý
 tà

i n
gu

yê
n 

và
 m

ôi
 tr
ườ

ng
 

60
85

01
03

 
Q

uả
n 

lý
 đ
ất

 đ
ai

 
62

85
01

03
 

Q
uả

n 
lý

 đ
ất

 đ
ai

  
60

85
01

04
 

Q
uả

n 
lý

 b
iể

n 
đả

o 
và

 đ
ới

 b
ờ 
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M
ã 

số
 

T
ên

 g
ọi

 
M

ã 
số

 
T

ên
 g
ọi

 
60

86
 

A
n 

ni
nh

 - 
Q

uố
c 

ph
òn

g 
62

86
 

A
n 

ni
nh

 - 
Q

uố
c 

ph
òn

g 
60

86
01

 
A

n 
ni

nh
 v

à 
tr
ật

 tự
 x
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